
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Ngự Câu, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BÁCH THẢO HOÀN DUNG

0108867750

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

2. In ấn 1811

3. Dịch vụ liên quan đến in 1812

4. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

5. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

9. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

10. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu.

7730

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BÁCH THẢO HOÀN DUNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BACH THAO HOAN DUNG COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: BACH THAO HOAN DUNG CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0943654234
Email:

Fax:
Website:
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14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật thương mại 2005);

8299

15. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

16. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

17. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo.
- Sản xuất thực phẩm chức năng (Điều 8 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP)

1079

18. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng (Điều 9 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP)

4632

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng (Điều 9 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP)

4722

20. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
(Điều 5 Nghị định 102/2016/NĐ-CP)

2100

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772(Chính)

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp).

4669

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

24. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

25. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
ÁNH 
DƯƠNG

Thôn Mai Hà, Xã Sơn 
Trung, Huyện Hương 
Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

250.000.000 50,000 184255448

2NGUYỄN 
NGHĨA 
HIỆP

Khối 2, Thị Trấn Phố 
Châu, Huyện Hương 
Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

250.000.000 50,000 184230676

26. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

27. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       184230676
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khối 2, Thị Trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng A303 Khu đô thị Garden City, Phường Thạch Bàn, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGHĨA HIỆP Nam

13/01/1996 Kinh Việt Nam

22/01/2013 Công an Tỉnh Hà Tĩnh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       184255448
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Mai Hà, Xã Sơn Trung, Huyện Hương Sơn, Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng A303 Khu đô thị Garden City, Phường Thạch Bàn, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ÁNH DƯƠNG Nam

14/05/1997 Kinh Việt Nam

22/07/2013 Công an Tỉnh Hà Tĩnh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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